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         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Sơn Động, ngày        tháng 6 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích  
trong phong trào thể dục thể thao giai đoạn 2017- 2022 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN ĐỘNG 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-

BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 05/2020/TT-BNV 

ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về bãi bỏ khoản 7 điều 2 thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang;  

Theo đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng cho 18 tập thể và 59 cá 
nhân có thành tích cao trong phong trào thể dục thể thao giai đoạn 2017-2022                             
(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng cho mỗi tập thể là:  900.000 đồng;  mỗi cá nhân là: 450.000 
đồng. Tổng số tiền thưởng là: 42.750.000 đồng  (Bốn mươi hai triệu bẩy trăm năm 
mươi nghìn đồng). 

   Kinh phí khen thưởng: Được trích từ nguồn ngân sách cấp cho TTVHTD và TT 
tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Sơn Động lần thứ IX năm 2022. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Thường trực Hội đồng Thi đua khen 
thưởng huyện, Văn phòng HĐND và UBND, phòng Tài chính - KH, Kho bạc Nhà 
nước huyện, Ban tổ chức Đại hội TDTT huyện Sơn Động lần thứ IX năm 2022, 
các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 
- TT Huyện ủy (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Hoàng Văn Trọng 
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DANH SÁCH 
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích  
trong phong trào thể dục thể thao giai đoạn 2017- 2022 

 

 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng  6  năm 2022 của Chủ 

tịch UBND huyện Sơn Động) 

 

I. TẬP THỂ: 

T

T 

Tên Đơn vị Hình thức khen thưởng Ghi chú 

 

 

01 Văn phòng HĐND- UBND huyện 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 
đoạn 2017-2022 

 

 

02 Phòng Văn hoá và Thông tin 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 

đoạn 2017-2022 

 

 

03 Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 
đoạn 2017-2022 

 

 

04 Trường THPT Sơn Động số 3 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 

đoạn 2017-2022 

 

 

05 Ban CHQS huyện Sơn Động 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 
đoạn 2017-2022 

 

 

06 Công An huyện Sơn Động 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 

đoạn 2017-2022 

 

 

07 Liên đoàn Lao động huyện Sơn Động 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 
đoạn 2017-2022 

 

 

08 Hội Người cao tuổi huyện 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 
đoạn 2017-2022 

 

 

09 Hội Nông dân huyện Sơn Động 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 

đoạn 2017-2022 

 

 

10 Hội LHPN huyện Sơn Động 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 
đoạn 2017-2022 

 

 

11 Huyện Đoàn Sơn Động 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 

đoạn 2017-2022 

 

 

12 
Nhân dân và cán bộ, thị trấn An Châu Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 
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đoạn 2017-2022 

 

13 Nhân dân và cán bộ, thị trấn Tây Yên Tử 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 
đoạn 2017-2022 

 

 

14 Nhân dân và cán bộ, xã Yên Định 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 

đoạn 2017-2022 

 

 

15 Nhân dân và cán bộ, xã Tuấn Đạo 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 
đoạn 2017-2022 

 

 

16 Nhân dân và cán bộ, xã Thanh Luận 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 
đoạn 2017-2022 

 

 

17 Nhân dân và cán bộ, xã Dương Hưu 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 
đoạn 2017-2022 

 

 

18 Nhân dân và cán bộ, xã Long Sơn 
Có thành tích trong chỉ đạo và tham 

gia hoạt động thể dục thể thao giai 
đoạn 2017-2022 

 

II.CÁ NHÂN   

1. Có nhiều thành tích trong xây dựng phát triển phong trào thể dục thể 

thao giai đoạn 2017 - 2022. 

 
TT 

 

Họ Và Tên 

 

Chức vụ, cơ quan, Đơn vị 

 

Hình thức khen thưởng 

 

 

01 Ông: Nguyễn Quang Ngạn 
Nguyên Phó Bí thư huyện ủy, nguyên 
Chủ tịch UBND huyện Sơn Động 

Có nhiều thành tích trong xây 

dựng phát triển phong trào 
TDTT giai đoạn 2017 - 2022 

 

02 Bà: Tống Thị Hương Giang 
Phó CT UBND huyện, Trưởng Ban chỉ 

đạo các hoạt động VH-TT huyện 

Có nhiều thành tích trong xây 

dựng phát triển phong trào 

TDTT giai đoạn 2017 - 2022 

 

03 Bà: Chu Thị Toan 
Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện 

Sơn Động 

Có nhiều thành tích trong xây 

dựng phát triển phong trào 
TDTT giai đoạn 2017 - 2022 

 

04 Ông: Nguyễn Văn Thức 
Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Sơn Động 

Có nhiều thành tích trong xây 

dựng phát triển phong trào 

TDTT giai đoạn 2017 - 2022 

 

05 Ông: La Triệu Vân 
Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thông tin 

và Thể thao huyện Sơn Động 

Có nhiều thành tích trong xây 

dựng phát triển phong trào 

TDTT giai đoạn 2017 - 2022 

 

06 Ông: Vi Hồng Quân Hiệu trưởng trường THPT Sơn Động số 2 

Có nhiều thành tích trong xây 

dựng phát triển phong trào 
TDTT giai đoạn 2017 - 2022 
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07 Ông:  Nguyễn Đình Linh Hiệu trưởng trường THPT Sơn Động số 3 

Có nhiều thành tích trong xây 

dựng phát triển phong trào 
TDTT giai đoạn 2017 - 2022 

 

08 Ông: Thân Văn Nguyên 
Công chức Văn hóa – Xã hội,  thị trấn 

Tây Yên Tử 

Có nhiều thành tích trong xây 

dựng phát triển phong trào 

TDTT giai đoạn 2017 - 2022 

 

09 Bà: Lý Thị Nhì Công chức Văn hóa -  Xã hội, xã Vĩnh An 

Có nhiều thành tích trong xây 

dựng phát triển phong trào 
TDTT giai đoạn 2017 - 2022 

 

10 Ông: Chu Đức Cúc 
Công chức Văn hóa -  Xã hội, thị trấn An 

Châu 

Có nhiều thành tích trong xây 

dựng phát triển phong trào 
TDTT giai đoạn 2017 - 2022 

 

11 
Ông: Nguyễn Tiến Duy Giáo viên Trường THPT Sơn Động số 3 

HLV có nhiều thành tích 

trong  đào tạo bồi dưỡng, 

huấn luyện VĐV đạt thành 
tích cao 

 

12 
 Ông: Vi Sĩ Quản 

Viên chức Trung tâm Văn hoá - Thông 

tin và Thể thao huyện 

HLV có nhiều thành tích 

trong  đào tạo bồi dưỡng, 

huấn luyện VĐV đạt thành 
tích cao 

 

13 
 Bà: Nguyễn Thị Thủy Giáo viên Trường THPT Sơn Động số 1 

HLV có nhiều thành tích 

trong  đào tạo bồi dưỡng, 

huấn luyện VĐV đạt thành 
tích cao 

 

14 
Ông: Nguyễn Văn Khoa Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn 

HLV có nhiều thành tích 

trong  đào tạo bồi dưỡng, 

huấn luyện VĐV đạt thành 
tích cao 

 

15 Bà: Hoàng Thị Hệ Công chức Văn hóa - Xã hội xã Thanh Luận 

Có nhiều thành tích trong xây 

dựng phát triển phong trào 

TDTT giai đoạn 2017 - 2022 
 

2. Cá nhân đạt Huy Chương  

TT Họ Và Tên Đơn vị Thành tích 

1 Bà: Vi Thị Ánh 
Tổ dân phố Đoàn Kết, TT Tây 

Yên Tử 

Huy chương vàng Giải Vô 

địch Đẩy gậy toàn quốc 
năm 2022 

2 Bà: Phạm Thị Ngọc Trâm 
Tổ dân phố Néo, TT Tây Yên 

Tử 

Huy chương vàng Giải Vô 

địch Đẩy gậy toàn quốc 

năm 2022 

3 Bà: Bàn Thị Huyền Trang 
Tổ dân phốMậu, TT Tây Yên 

Tử 

Huy chương vàng Giải Vô 

địch Đẩy gậy toàn quốc 
năm 2022 

4 Bà: Ngô Mỹ Lệ 
Tổ dân số Thống Nhất, TT 

Tây Yên Tử 

Huy chương vàng Giải Vô 

địch Đẩy gậy toàn quốc 



5 

 

 

năm 2022 

5 Bà: Phạm Thị Hải Băng Thôn Gà xã Thanh Luận 
Huy chương vàng Giải Vô 

địch Đẩy gậy toàn quốc 

năm 2022 

6 Bà: Triệu Bàn Tuyết Nhi Trường THPT Sơn Động số 3 
Huy chương vàng Giải Vô 

địch Đẩy gậy toàn quốc 

năm 2022 

7 Bà: Hoàng Thị Thư Trường THPT Sơn Động số 3 
Giải Vô địch Đẩy gậy toàn 

quốc 

8 Ông: Triệu Tiến Tình Trường THPT Sơn Động số 3 
Huy chương vàng Giải Vô 

địch Đẩy gậy toàn quốc 

năm 2022 

9 Ông :Từ Văn Lâm Thôn Rỏn xã Thanh Luận 
Huy chương vàng Giải Vô 

địch Đẩy gậy toàn quốc 

năm 2022 

10 Ông: Triệu Dư Hưng 
Tổ dân phố Thanh Chung, TT 

Tây Yên Tử 

Huy chương vàng Giải Vô 

địch Đẩy gậy toàn quốc 

năm 2022 

11 Bà: Lê Thị Thảo 
Tổ dân phố Đoàn Kết, TT Tây 

Yên Tử 

Huy chương vàng Giải Vô 

địch Kéo co toàn quốc năm 

2022 

12 Bà: Hà Thị Dung Trường THPT Sơn Động số 3 
Huy chương vàng Giải Vô 

địch Kéo co toàn quốc năm 

2022 

13 Bà:Vi Thị Ngọc Hồng Trường THPT Sơn Động số 3 
Huy chương vàng Giải Vô 

địch Kéo co toàn quốc năm 

2022 

14 Bà: Nông Thị Nguyện Thôn Mùng xã Tuấn Đạo 
Huy chương vàng Giải Vô 

địch Kéo co toàn quốc năm 

2022 

15 Bà: Nguyễn Thị Uyển Trường THPT Sơn Động số 3 
Huy chương vàng Giải Vô 

địch Kéo co toàn quốc năm 

2022 

16 Ông: Nguyễn Anh Tiến Trường THPT Sơn Động số 3 
Huy chương vàng Giải Vô 

địch Kéo co toàn quốc năm 

2022 

17 Ông:Hoàng Thành Sơn Trường THPT Sơn Động số 3 
Huy chương vàng Giải Vô 

địch Đẩy gậy toàn quốc 

năm 2022 

18 Ông: Đàm Văn Thiện Trường THPT Sơn Động số 3 
Huy chương vàng Giải Vô 

địch Kéo co toàn quốc năm 

2022 

19 Ông: Vi Văn Đức Trường THPT Sơn Động số 3 
Huy chương vàng Giải Vô 

địch Kéo co toàn quốc năm 

2022 

20 Ông: Triệu Tiến Quân Trường THPT Sơn Động số 3 
Huy chương vàng Giải Vô 

địch Kéo co toàn quốc năm 
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2022 

21 Ông: Nguyễn Anh Tú Trường THPT Sơn Động số 3 
2 Giải nhất Giải Vô  địch 

Kéo co cấp tỉnh năm 2022 

22 Ông: Triệu Văn Hiếu 
Tổ dân phố Thanh Chung,  TT 

Tây Yên Tử 

2 Giải nhất Giải Vô  địch 

Kéo co cấp tỉnh năm 2022 

23 Ông: Lào Văn Hậu Phương Trường THPT Sơn Động số 3 
2 Giải nhất Giải Vô  địch 

Kéo co cấp tỉnh năm 2022 

24 Ông: Triệu Quý Du 
Tổ dân phố Thanh Chung,  TT 

Tây Yên Tử 

2 Giải nhất Giải Vô  địch 

Kéo co cấp tỉnh năm 2022 

25 Ngô Thị Nguyệt Thôn Rỏn xã Thanh Luận 
2 Giải nhất Giải Vô  địch 

Kéo co cấp tỉnh năm 2022 

26 Ông: Hoàng Văn Quỳnh Trường THPT Sơn Động số 3 
2 Giải nhất Giải Vô  địch 

Kéo co cấp tỉnh năm 2022 

27 Ông: Vi Văn Dũng Thôn Nà Vàng xã Vân Sơn 
Giải nhất Giải Vô  địch 

Kéo co cấp tỉnh năm 2022 

28 Ông: Ngô Văn Nhật Trường THPT Sơn Động số 3 
HCB toàn quốc môn Đẩy 

gậy năm 2022 

29 Ông: Ngô Văn Xuyên 
Tổ dân phố Thống Nhất, TT 

Tây Yên Tử 

Giải Nhất Đẩy gậy tỉnh Bắc 

Giang năm 2022 

30 Ông: Triệu Hoàng Anh 
Tổ dân phố Mậu, TT Tây Yên 

Tử 

Giải Nhất Đẩy gậy tỉnh Bắc 

Giang năm 2022 

31 Ông: Triệu Sinh Duy 
Tổ dân phố Thanh Chung TT 

Tây Yên Tử 

Huy Chương Vàng Đẩy 

gậy các dân tộc thiểu số 

toàn quốc khu vực I năm 

2019 

32 Bà: Triệu Thị Thu 
Tổ dân phố Mậu,  TT Tây Yên 

Tử 

Huy Chương Vàng Đẩy 

gậy các dân tộc thiểu số 

toàn quốc khu vực I năm 

2019 

33 Ông: Ngô Văn Tuấn Thôn Rỏn xã Thanh Luận 

Huy Chương Vàng Đẩy 

gậy các dân tộc thiểu số 

toàn quốc khu vực I năm 

2019 

34 Bà:  Lã Thị Thanh Thuyết 
Giáo viên Trường Tiểu học 

An Châu 

Giải nhất, Giải Cầu lông 

các nhóm tuổi tỉnh Bắc 

Giang năm 2019 

35 Bà: Nguyễn Thị Út 
Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS xã Vĩnh An 

Huy chương vàng Giải Cầu 

lông các tỉnh thành, ngành 

toàn quốc năm 2020 

36 Bà: Ong Thi Vân Tổ dân phó số 3,  TT An Châu 
Huy Chương vàng Giải 

Cầu lông - Bóng bàn  Gia 

đình toàn quốc năm 2021 

37 Ông: Đỗ Văn Chào Tổ dân phó số 3,  TT An Châu 
Huy Chương vàng Giải 

Cầu lông - Bóng bàn Gia 

đình toàn quốc năm 2021 

38 Ông: Đỗ Thành Vinh Tổ dân phó số 3,  TT An Châu 
Huy Chương Bạc Giải Cầu 

lông  Bóng bàn  Gia đình 
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toàn quốc 2021 

39 Ông: Trắng Văn Cường 
Thôn Đồng Riễu xã Dương 

Hưu 

Huy chương vàng Giải Vô 

địch Đẩy gậy toàn quốc 

năm 2022 

40 Ông: Trần Văn Toàn 
Phó Chánh Án tòa án Nhân 

dân huyện Sơn Động 

 

2 giải nhì, Giải cầu lông 

đầu xuân tỉnh Bắc Giang 

năm 2018, 2019 

41 
Bà: Nguyễn Thị Thanh Kim 

Huệ 
Cán bộ Điên lực Sơn Động 

Giải nhất, Giải cầu lông 

công nhân viên chức LĐ 

tỉnh Bắc Giang năm 2022 

42 Bà: Nông Thị Loan 
Giáo viên Trường THCS xã 

An Bá 

Giải nhất ,Giải cầu lông 

công nhân viên chức LĐ 

tỉnh Bắc Giang năm 2022 

43 Bà: Hoàng Thị Thảo 
Tổ dân phố Thượng 2, TT an 

Châu 

Giải nhất, Giải cầu lông các 

nhóm tuổi tỉnh Bắc Giang 

2018 

44 Lã An Phương 
Phó Giám đốc Bảo hiểm xã 

hội huyện 

 

3 giải nhất Giải Vô địch 

Cầu lông huyện Sơn Động 

từ năm 2017; 2018; 2019. 
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